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BẢN KÊ KHAI 
Các công trình nghiên cứu khoa học, bài báo khoa học 

và biên soạn sách phục vụ đào tạo
1. Họ và tên (viết hoa):




Giới tính:
2. Ngày, tháng, năm: 
3. Chức danh:




 
Chức vụ:


4. Đơn vị công tác (Bộ môn, Khoa):

5. Các công trình khoa học đã công bố

a) Sách phục vụ đào tạo (giáo trình, chuyên khảo, tham khảo, hướng dẫn)
	TT
	Loại sách
	Năm xuất bản
	Tên sách
	Mức độ tham gia 

(chủ biên, đồng tác giả, tham gia viết một phần)
	Nhà xuất bản
	Mã số 

ISBN
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	2. 
	
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	
	

	4. 
	
	
	
	
	
	

	5. 
	
	
	
	
	
	


b) Các bài báo khoa học được đăng trên các tạp chí khoa học (chỉ tính các tạp chí có mã số chuẩn quốc tế ISSN).

	TT
	Năm công bố
	Tên bài báo
	Tên tạp chí
	Mã số chuẩn quốc tế ISSN
	Phân loại tạp chí: ISI,  Scopus,  ... (nếu có)

	1. 
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	

	4. 
	
	
	
	
	

	5. 
	
	
	
	
	


c) Các báo cáo tại hội nghị (HN), hội thảo (HT) trong nước và quốc tế
	TT
	Tên, thời gian và địa điểm HN/HT
	Tên báo cáo khoa học được đăng trong kỷ yếu
	Mức độ tham gia (Tác giả chính/
tham gia)
	Mã số chuẩn quốc tế ISBN của Proceedings (nếu có)

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	

	4. 
	
	
	
	

	5. 
	
	
	
	


d) Các đề tài, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học các cấp (gọi chung là đề tài)

	TT
	Thời gian 
thực hiện
	Tên đề tài
	Đè tài cấp
(NN, Bộ, ngành, trường)
	Trách nhiệm
	Kết quả nghiệm thu

	1. 
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	


	TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(họ, tên và chữ ký)


	Hà Nội, ngày ....... tháng ....... năm 2022
Người khai

(họ, tên và chữ ký)
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